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1 Bà Hồ Thị Anh Giảng viên X

2 Ông Ngô Hoàng Anh Giảng viên X

3 Ông Châu Văn Bảo Trưởng khoa X

4 Bà Vũ Hạnh Chiêu Giảng viên X

5 Ông Ngô Phong Cường Giảng viên X

6 Ông Nguyễn Minh Đức Cường Giảng viên X

7 Ông Tạ Minh Cường Phó Trường khoa X X

8 Ông Võ Cường Trưởng bộ môn X

9 Bà Nguyễn Thùy Dương Giảng viên X

10 Ông Lê Tiến Đạt Giảng viên X

11 Ông Nguyễn Hồng Đức Giảng viên X X

12 Ông Nguyễn Minh Đức (A) Giảng viên X X

13 Ông Nguyễn Minh Đức (B) Giảng viên X

14 Bà Lê Thị Hà Giang Nhân viên giáo vụ X X

15 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền Giảng viên X X

16 Ông Trần Trung Hiếu Giảng viên X X

17 Ông Mạnh Lê Hoàn Giảng viên X X

18 Ông Lê Thế Huân Giảng viên X X

19 Bà Tăng Cẩm Huê Giảng viên X X

20 Bà Nguyễn Huỳnh Liên Phó Trường khoa X X

21 Bà Nguyễn Thùy Linh Giảng viên X

22 Ông Huỳnh Ngọc Mai Trưởng bộ môn X X

23 Ông Đặng Đức Minh Giảng viên X X

24 Bà Nguyễn Thị Tố Nga Giảng viên X X

25 Bà Nguyễn Trần Thanh Nhàn Giảng viên X X
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26 Ông Đỗ Huỳnh Thanh Phong Giảng viên X

27 Ông Nguyễn Anh Tăng Giảng viên X X

28 Ông Quách Minh Thử Trưởng bộ môn X X

29 Ông Trần Công Tiến Giảng viên X X

30 Ông Trần Nguyên Bảo Trân Giảng viên X

31 Ông Bốc Minh Trí Giảng viên X X

32 Ông Nguyễn Trọng Trí Giảng viên X X

33 Bà Trần Hiếu Trinh Giảng viên X X

34 Ông Nguyễn Văn Yên Giảng viên X

34 20 0 0 0 0 0 0 0

34  /34 Cá nhân đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến, tỷ lệ : 100 %

20  /34 Cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, tỷ lệ: 58.82 %

0  /34 Cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua thành phố, tỷ lệ: 0 %

0  /34 Cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc.

0  /34 Cá nhân đăng ký Bằng khen TP. HCM

0  /34 Cá nhân đăng ký Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo.

0  /34 Cá nhân đăng ký bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

0  /34 Cá nhân đăng ký Huân chương lao động hạng Ba.

0  /34 Cá nhân đăng ký Huy hiệu Thành phố.

TỔNG CỘNG: 

 TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Tổng cộng danh sách trên có:


